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Hà Nội, ngày        tháng    năm 2024 

 
GIẤY PHÉP 

TRIỂN LÃM TÁC PHẨM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18 

tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi 

hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật ngày 29/8/2024 do 

ông/bà Phạm Huyền Kiêu đề nghị; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật Sở VHTT Hà Nội; 

Biên bản thẩm định tác phẩm ngày 30/8/2024 của Hội đồng nghệ thuật Sở Văn 

hoá và Thể thao Hà Nội (Tiểu ban Mỹ thuật – Nhiếp ảnh). 

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép triển lãm tác phẩm mỹ 

thuật tại Việt Nam với các nội dung sau: 

- Tên tổ chức/ cá nhân được cấp giấy phép: ÔNG/BÀ PHẠM HUYỀN KIÊU. 

- Địa chỉ: số 8, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Tiêu đề triển lãm: Mỹ thuật Phạm Trí Tuệ - Hồn quê nơi phố cổ. 

- Địa điểm trưng bày: số 22, Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Thời gian trưng bày: từ ngày 22/9/2024 đến ngày 27/9/2024. 

- Số lượng tác phẩm cấp phép: 170 tác phẩm (có danh sách kèm theo). 

- Số lượng tác giả: 01 tác giả. 

Ông/bà Phạm Huyền Kiêu có trách nhiệm: 

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép này và các quy định khác 

có liên quan khi tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Hà Nội. Không lợi dụng triển lãm 

để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chịu trách nhiệm về địa điểm triển 

lãm, quyền tác giả và quyền liên quan, tính chính xác, trung thực, đúng quy định 

pháp luật của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm. 



- Liên hệ với UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm và các cơ 

quan liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ các điều kiện và phải tuân thủ quy định về bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn nguồn điện, vệ sinh môi trường, y tế, phòng chống 

cháy nổ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và 

trong quá trình tổ chức triển lãm./. 

 

Nơi nhận:             

- Như trên;  
- Ban Giám đốc Sở; 
- Công an TP HN, PA03 CAHN; 
- UBND quận Hoàn Kiếm; 
- Chánh Văn phòng Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Phòng VHTT quận Hoàn Kiếm; 
- Bộ phận TNHS&TKQ; 
- Lưu: VT, QLNT (4b).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 
 

Lê Thị Ánh Mai 
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DANH SÁCH TÁC PHẨM TRIỂN LÃM MỸ THUẬT 

Tên triển lãm:  Mỹ thuật Phạm Trí Tuệ - Hồn quê nơi phố cổ 
Tác giả: Cố hoạ sĩ Phạm Trí Tuệ 

(Kèm theo Giấy phép triển lãm mỹ thuật số:              /GP-SVHTT 
do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cấp ngày        tháng     năm 2024  

 

Stt Tên tác phẩm Chất liệu 
Kích thước 

(cm) 

Năm 

sáng tác 

1.  Thu tím Lụa 54 x 79 2000 

2.  Gặp tiên Phấn màu 90 x 40 1998 

3.  Chiều bãi biển Phấn màu 75 x 54 1998 

4.  Quầy hàng mậu dich Bột màu 40 x 60 1962 

5.  Hoa đồng cói Lụa 45 x 85 1995 

6.  Đọc báo II Phấn màu 54 x79 2002 

7.  Thiếu nữ Phấn màu 54 x79 2002 

8.  Cổng làng Màu nước 60 x 50 1978 

9.  Trước sân nhà 1 Màu nước 42 x 29.7 1985 

10.  Trước sân nhà 2 Màu nước 42 x 29.7 1985 

11.  Cảnh bên hồ 1 Màu nước 42 x 29.7 1985 

12.  Cảnh bên hồ 2 Màu nước 42 x 29.7 1985 

13.  Cảnh bên hồ 3 Màu nước 42 x 29.7 1985 

14.  Xóm vắng Màu nước 40 x 30  1979 

15.  Táo má hồng Sơn dầu 40 x 50 1995 

16.  Bụi râm bụt sau nhà Màu nước 40 x 50 1995 

17.  Em là công nhân Lụa 60 x 80 2008 

18.  Tình thân 1 Màu nước trên 

giấy dó 

40 x 100 2008 

19.  Tình thân 2 40 x 100 2008 

20.  Chân dung tự hoạ Sơn dầu 30 x 40 2019 

21.  Chiều hè Sơn dầu 55 x75 1997 

22.  Thuỷ tinh Sơn dầu 80 x 100  1997 

23.  Hoàn thạch Phấn 40 x 100 1999 

24.  Hương sen Sơn nước 160 x120 2012 

25.  Hằng Nga và Thỏ Ngọc Sơn dầu 160 x120 2012 

26.  Nữ sĩ Bắc Hà 3 Phấn màu 60 x 80  2010 

27.  Nữ sĩ Bắc Hà 2 Bột màu 60 x 80  2010 

28.  Nữ sĩ Bắc Hà 1 Màu nước 60 x 80  2010 

29.  Nữ sĩ Bắc Hà 4 Sơn mài 60 x 80  2010 

30.  Thị Màu – Thị Kính Khắc gỗ màu 30 x 25 1994 

31.  Tấm và Bống Lụa 60x65 1999 

32.  Xuý Vân 1 Màu bột 60x65 1998 

33.  Chợ hoa tết Màu bột 40 x 100 1998 

34.  Chăn trâu Màu nước 40 x 30  1998 

35.  Chùa làng Màu nước 40 x 30  1998 



36.  Công nhân Màu nước 40 x 30  1978 

37.  Đan len Chì than 40 x 30  1969 

38.  Ký hoạ Màu nước 30 x 40 1970 

39.  Cắm thẻ khu đồng 5 tấn Màu nước 40 x 30  1969 

40.  Cấy thẳng hàng Phấn màu 40 x 30  1972 

41.  Cô gái Quán Đào Màu nước 40 x 30  1970 

42.  Cầu Lai Vu Màu nước 40 x 30  1970 

43.  Đóng máy Phấn màu 40 x 50 1967 

44.  Chân dung cháu Liên Phấn màu 40 x 60 2015 

45.  Phong lan Màu nước 40 x 50 2019 

46.  Mùa châu chấu về Màu nước 40 x 30  2019 

47.  Phong cảnh Màu nước 40 x 50 2019 

48.  Ngũ quả Màu nước 50 x 40 1998 

49.  Luỹ tre Màu nước 55 x75 1990 

50.  Cô gái Màu nước 40 x 50 1996 

51.  Kiều  Sơn dầu 160 x120 1996 

52.  Hồ phân 1 Chì than 30 x 40 1967 

53.  Hồ phân 2 Chì than 30 x 40 1967 

54.  Gội đầu Cắt giấy màu 31 x 40 1999 

55.  Vụ điệu lụa Phấn màu 60 x 80  2011 

56.  Lễ hội Bột màu 50 x 100 2012 

57.  Mã Cắt giấy màu 40 x 50 2012 

58.  Cây đa làng 1 Phấn màu 40 x 80 2019 

59.  Cây đa làng 2 Phấn màu 40 x 80 2019 

60.  Cây đa làng 3 Phấn màu 40 x 80 2019 

61.  Quán nước Bột màu 55 x75 2015 

62.  Dáng lụa 1 Phấn màu 80 x 100  2013 

63.  Dáng lụa 2 Bột màu 80 x 100  2013 

64.  Ký hoạ Hoàng Thạch 1 Màu nước 20 x 55 1999 

65.  Ký hoạ Hoàng Thạch 2 Màu nước 26 x 60 1999 

66.  Chân dung bà ngoại Màu nước 40 x 50 1990 

67.  Phong cảnh nhà máy Màu nước 30 x 40 1999 

68.  Hoa sen và cá Koi Màu nước 30 x 60 1999 

69.  Nhà Vũ La Màu nước 30 x 42 1999 

70.  Tứ bình Bột màu 40 x 100 2010 

71.  Ngoại ô thành phố Màu nước 30 x 42 1997 

72.  Nhà máy bên sông Màu nước 30 x 40 1997 

73.  Mỏ đá Màu nước 30 x 40 1997 

74.  Một góc hồ Màu nước 42 x 29.7 1985 

75.  Ngựa thờ Sơn dầu 80 x 100  1996 

76.  Voi ngựa Sơn dầu 80 x 100  1997 

77.  Nghỉ trưa Phấn màu 40 x 40 2012 

78.  Chân dung cô gái Phấn màu 55 x75 2012 

79.  Chiều hậu phương Bột màu 40 x 60 1972 

80.  Hồ phân rễ mạ 1 Màu nước 40 x 60 1972 

81.  Tích chèo xưa Bột màu 60 x 80  1996 

82.  Chân dung người bạn Sơn dầu 40 x 60 2012 



83.  
Phác thảo bố cục bài khoá Cao 

đẳng tại chức 
Bột màu 55 x75 1968 

84.  Chân đồi Bột màu 60 x 50 1968 

85.  Góc làng Bột màu 60 x 50 1968 

86.  Tĩnh vật Sơn dầu 60 x 80  2002 

87.  Tĩnh vật hoa hồng Phấn màu 40 x 60 2002 

88.  Tĩnh vật hoa loa kèn Sơn dầu 60 x 80  2004 

89.  Thiếu nữ Sơn dầu 100 x 100 2002 

90.  Mưa ngâu Sơn dầu 160 x 120 2005 

91.  Nắng nhạt Bột màu 60 x 120 2011 

92.  Lũy tre vàng (phác thảo) Bột màu 160 x 120 2001 

93.  Lũy tre vàng Sơn dầu 160 x 120 2002 

94.  Làng quê Sơn dầu 160 x 120 2002 

95.  Mênh mông Sơn dầu 160 x 120 2002 

96.  Vườn sinh thái Sơn dầu 160 x 120 2010 

97.  Giao thừa chùa phố Sơn dầu 60 x 50 2012 

98.  Bình minh Sùng Quang Tự Sơn dầu 166 x 62 2005 

99.  Cánh đồng Màu nước 40 x 30 2005 

100.  Màu xanh Bột màu 40 x 50 2000 

101.  Buổi sớm Bột màu 45 x 32 2011 

102.  Giếng làng xưa Sơn dầu 160 x 120 2002 

103.  Bờ ao Bột màu 50 x 40 2002 

104.  Ngựa 
Giấy màu - bột 

màu 
50 x 40 1995 

105.  Tiếng đàn Bột màu 60 x 50 1995 

106.  Giấc mơ Sơn dầu 100 x 80 2011 

107.  Mừng xuân thống nhất In typo 25 x 20 1976 

108.  Trâu Màu nước 25 x 20 2008 

109.  Ngựa vàng Cắt giấy màu 40 x 30 2008 

110.  Chim lạc Bột màu 30 x 42 2002 

111.  Năm Sửu Màu nước 30 x 30 2008 

112.  Suy tư Màu nước 30 x 60 2008 

113.  Nguồn cội 2 Bột màu 40 x 50 2008 

114.  Góc phố chợ con Bột màu 30 x 42 2008 

115.  Tiến sỹ Bột màu 21 x 30 2008 

116.  Hát văn Màu nước 40 x 80 2008 

117.  Trung Thu Cắt giấy màu 40 x 35 2008 

118.  Áo dài Cắt giấy màu 32 x16 2008 

119.  Long mã Cắt giấy màu 32 x 16 2008 

120.  Ngựa thần Cắt giấy màu 32 x 16 2008 

121.  Voi thờ 1 Cắt giấy màu 22 x16 2006 

122.  Voi thờ 2 Cắt giấy màu 22 x16 2006 

123.  Voi thờ 3 Cắt giấy màu 22 x16 2006 

124.  Năm Nhâm Ngọ Sơn mài 120 x 60 2006 

125.  Vô đề Bột màu 21 x 30 2008 

126.  Chuẩn bị đón Tết Bột màu 40 x 30 1963 

127.  Suối hoa Bột màu 42 x 30 2008 



128.  Hồn thơ Nguyễn Trãi Sơn dầu 80 x 80 1997 

129.  Bên suối Cắt giấy màu 40 x 60 2008 

130.  Cô gái Thái Bột màu 40 x 60 2008 

131.  Nàng xuân Bột màu 40 x 60 2008 

132.  Cô gái Tây nguyên Bột màu 40 x 60 2008 

133.  Hội phỗng Cắt giấy màu 32 x16 2008 

134.  Cô giáo lên bản Cắt giấy màu 28 x20 2008 

135.  Vườn xuân Cắt giấy màu 32 x16 2006 

136.  Mõ - Đốp Bột màu 40 x 30 2008 

137.  Cội nguồn Sơn khắc 80 x 60 2000 

138.  Đáy nước Tây hồ Bột màu 80 x 60 2010 

139.  Chiều hậu phương Sơn dầu 150 x 100 1972 

140.  Làng mới trên Tây Nguyên Sơn khắc 100 x 150 1994 

141.  Làng Tây Nguyên Bột màu 100 x 150 1980 

142.  Bên công trường Bột màu 40 x 30 1972 

143.  Sông Kinh Thầy Màu  nước 40 x 30 1968 

144.  Kinh Môn Màu  nước 40 x 30 1967 

145.  Gánh hát Cắt giấy màu 80 x 60 2006 

146.  Em đi học Bột màu 30 x 55 2008 

147.  Vũ khúc hội hoa xuân Bột màu 32 x16  2008 

148.  Trước sân đình làng Bột màu 32 x16  1980 

149.  Tố nữ Bột màu 40 x 30 2008 

150.  Kể chuyện cổ tích Bột màu 40 x 30 2008 

151.  Vườn hoa Bột màu 32 x16  2008 

152.  Hoa đăng 1 Bột màu 28 x20 2008 

153.  Hoa đăng 2 Bột màu 28 x20 2008 

154.  Góc vườn Bột màu 28 x20 2008 

155.  Thổ cẩm Bột màu 27 x 16 2008 

156.  Đĩa Phượng Gốm 20 x 20 1986 

157.  Chép 
Bột màu trên giấy 

điệp 
30 x 40 2021 

158.  Chiều đông Bột màu 25 x 40 1997 

159.  Tình chân quê Bột màu 25 x 40 1997 

160.  Sen quê hương Sơn dầu 80 x 60 2001 

161.  Chèo thuyền trên sông Bột màu 16 x 32 1997 

162.  Dưới ánh trăng Bột màu 25 x 40 1999 

163.  Ngựa bạch Bột màu 25 x 40 1999 

164.  Gà trống Sơn dầu 60 x 60 2017 

165.  Hoa hồng Sơn dầu 50 x 60 2017 

166.  Bạch mã hoàng  Phấn màu 40 x 35 2005 

167.  Hoa xuân ca Sơn dầu 80 x 60 2005 

168.  Ba giá đồng Sơn dầu 80 x 60 2005 

169.  Tre làng Sơn mài 80 x 55 2008 

170.  Sinh viên Lụa 40 x 80 1985 
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